
Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Đầu tư xây dựng, mua sắm

Tài sản cố định khác

Bàn xoay đựng thuốc 3 tầng bằng Inox  phục vụ 

chuyên môn. KT: N(120x100x80)cm x  C120cm
Cái 1 Việt Nam 2025

Bàn xoay đựng thuốc 3 tầng bằng Inox phục vụ 

chuyên môn. KT: N (120x100x80)cm x C120cm
Cái 1 Việt Nam 2025

Bảng đèn Led P10 full màu KT: 0.7*1.7m 

(10cm*170cm)
Bộ 1 Việt Nam 2025

Bộ trocar phẫu thuật nội soi ổ bụng 10mm Bộ 1
Karl Storz SE & 

CO. KG
Đức 2023

Bơm tiêm điện Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Bơm tiêm điện Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Bơm tiêm điện Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Bơm tiêm điện Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Bơm tiêm điện Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Bơm tiêm điện Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Bơm tiêm điện Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Bơm tiêm điện 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Bơm tiêm điện Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Bơm tiêm điện Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Bơm tiêm điện Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

1

Bộ, tỉnh: Tỉnh Gia Lai Mẫu số 09a-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI

Mã đơn vị: 1124256

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2025

Stt Tên tài sản
Đơn vị 

tính

Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng)
Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)

1 8 11 14

I 10.194.312  

4 10.194.312  

11.660  

11.660  

13.200  

18.900  

27.300  

27.300  

27.300  

27.300  

27.300  

27.300  

27.300  

27.300  

27.300  

27.300  

27.300  
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Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Stt Tên tài sản
Đơn vị 

tính

Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng)
Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)

1 8 11 14

Bơm tiêm điện Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Bơm tiêm điện Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Bơm tiêm điện Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Bơm tiêm điện Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Bơm tiêm điện Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Bơm tiêm điện Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Bơm tiêm điện Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Bơm tiêm điện Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Bơm tiêm điện Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Bơm tiêm điện Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Bơm tiêm điện Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Bơm tiêm điện Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Bơm tiêm điện Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Bơm tiêm điện Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Dao đốt điện công nghệ Plasma 1
Beijing Jeswis 

Technology Ltd
Trung Quốc 2024

Dây dẫn sáng bằng sợi quang Cái 1
Karl Storz SE & 

CO. KG
Séc 2023

Đèn chiếu vàng da 2 mặt F24323056 Cái 1 Firefly-V2.10 Việt Nam 2025

Đèn chiếu vàng da 2 mặt F24323091 Cái 1 Firefly-V2.10 Việt Nam 2025

Đèn chiếu vàng da một mặt Cái 1 Colibri-V1 Việt Nam 2025

Đèn soi bóng đồng tử Cái 1

HEINE 

Optotechnik 

GmbH & Co. KG

Đức 2024

27.300  

27.300  

27.300  

27.300  

27.300  

27.300  

27.300  

27.300  

27.300  

27.300  

27.300  

27.300  

27.300  

27.300  

248.850  

24.850  

135.765  

135.765  

63.000  

12.915  
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Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Stt Tên tài sản
Đơn vị 

tính

Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng)
Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)

1 8 11 14

Đèn soi đáy mắt trực tiếp Cái 1

HEINE 

Optotechnik 

GmbH & Co. KG

Đức 2024

Hạ tầng mạng Cái 1

Hệ thống camera giám sát Hệ thống 1

Hệ thống phòng máy chủ 12M2 Hệ thống 1

Kệ nhôm kính phục vụ chuyên môn KT: 

D2.0m*R0.6m*C2.0m
Cái 1 Việt Nam 2025

Kệ nhôm kính phục vụ chuyên môn KT: 

D3.1m*R0.6m*C2.0m
Cái 1 Việt Nam 2025

Kệ nhôm kính phục vụ chuyên môn KT: 

D3.1m*R0.6m*C2.0m
Cái 1 Việt Nam 2025

Kềm gắp dị vật Cái 1
Karl Storz SE & 

CO. KG
Đức 2023

Kềm hàm cá sấu Cái 1
Karl Storz SE & 

CO. KG
Đức 2023

Lăng kính làm lệch ánh sáng, hấp khử trùng được, 

có đầu nối với dây dẫn sáng
Cái 1

Karl Storz SE & 

CO. KG
Đức 2023

Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ tự động Cái 1 UPSET - Turkey Mỹ 2025

Máy ép huyết tương Cái 1
Terumo Penpol 

Private Limited
Ấn Độ 2024

Máy hút ẩm Cái 1

Hangzhou 

Conloon Electric 

Co., Ltd

Trung Quốc 2024

Máy quét C9MJJ24259 Cái 1 Ricoh Trung Quốc 2025

Máy siêu âm xách tay 3 đầu dò (Tim, Convex. 

Linear)
Cái 1 KONICA Nhật Bản 2025

Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số (có IBP và 

EtCO2)
1

NIHON 

KOHDEN
Nhật Bản 2025

Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số (có IBP và 

EtCO2)
Cái 1

NIHON 

KOHDEN
Nhật Bản 2025

Máy tính xách tay + Máy QR code+ Máy in tem 

nhã mã vạch
Bộ 1 Sing PC Việt Nam 2025

17.500  

430.601  

10.450  

873.655  

21.568  

18.040  

18.040  

35.850  

34.920  

13.650  

1.963.500  

19.060  

25.500  

14.656  

230.000  

230.000  

778.000  

26.649  
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Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Stt Tên tài sản
Đơn vị 

tính

Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng)
Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)

1 8 11 14

Máy tính xách tay+ Máy QR Code Bộ 1 Sing PC Việt Nam 2025

Máy tính xách tay+ Máy QR Code Cái 1 Sing PC Việt Nam 2025

Máy tính xách tay+ Máy QR Code Bộ 1 Sing PC Việt Nam 2025

Máy tính xách tay+ Máy QR Code Bộ 1 Sing PC Việt Nam 2025

Máy tính xách tay+ Máy QR Code Bộ 1 Sing PC Việt Nam 2025

Máy tính xách tay+ Máy QR Code Bộ 1 Sing PC Việt Nam 2025

Máy tính xách tay+ Máy QR Code Bộ 1 Sing PC Việt Nam 2025

Máy tính xách tay+ Máy QR Code Bộ 1 Sing PC Việt Nam 2025

Máy tính xách tay+ Máy QR Code Bộ 1 Sing PC Việt Nam 2025

Máy truyền dịch Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Máy truyền dịch Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Máy truyền dịch Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Máy truyền dịch Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Máy truyền dịch Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Máy truyền dịch Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Máy truyền dịch Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Máy truyền dịch Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Máy truyền dịch Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Máy truyền dịch Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Máy truyền dịch Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Máy truyền dịch Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Máy truyền dịch Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Máy truyền dịch Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Máy truyền dịch Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

22.086  

22.086  

22.086  

22.086  

22.086  

22.086  

22.086  

22.086  

22.086  

36.330  

36.330  

36.330  

36.330  

36.330  

36.330  

36.330  

36.330  

36.330  

36.330  

36.330  

36.330  

36.330  

36.330  

36.330  
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Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Stt Tên tài sản
Đơn vị 

tính

Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng)
Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)

1 8 11 14

Máy truyền dịch Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Máy truyền dịch Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Máy truyền dịch Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Máy truyền dịch Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Máy truyền dịch Cái 1 TERUMO Nhật Bản 2025

Máy Xquang di động kỹ thuật số (Mobile X-ray-

System)
Cái 1

GEMSS 

HEALTHCARE 

CO., LTD

Hàn Quốc 2025

Ống nội soi phế quản dài 30cm, cỡ 4 Cái 1
Karl Storz SE & 

CO. KG
Đức 2023

Phần mềm quản lý tài sản MISA Phần mềm 1 Việt Nam 2025

Quầy bằng ván LMR phủ melamine 2 mặt KT: D 

5,03m x R 0,64m x C1,21m
Cái 1 Việt Nam 2025

Quầy bằng ván MDF phục vụ chuyên môn KT: 

D3.9m*R0.6m*C1.05m
Cái 1 Việt Nam 2025

Quầy góc chữ L bằng ván  LMR phủ melamine 2 

mặt phục vụ chuyên môn KT: D 6,65m x R 0,64m 

x C1,21m

Cái 1 Việt Nam 2025

Quầy góc chữ L bằng ván LMR phủ melamine 2 

mặt phục vụ chuyên môn KT: D 6,8m x R 0,64m x 

C1,21m

Cái 1 Việt Nam 2025

Quầy góc chữ L bằng ván LMR phủ melamine 2 

mặt phục vụ chuyên môn KT: D 6,91m x R 0,64m 

x C1,21m

Cái 1 Việt Nam 2025

Quầy góc chữ U bằng ván LMR phủ melamine 2 

mặt phục vụ chuyên môn KT: D4,7m x R 0,64m x 

C1,21m

Cái 1 Việt Nam 2025

Quầy làm thủ tục bằng ván MDF phục vụ chuyên 

môn KT: D4.5m*R1.2m*C1.1m
Cái 1 Việt Nam 2025

Quầy làm việc bằng ván MDF phục vụ chuyên 

môn KT: D3.93m*R0.6m*C0.75m
Cái 1 Việt Nam 2025

Quầy làm việc bằng ván MDF phục vụ chuyên 

môn KT: D4.02m*R0.6m*C0.75m
Cái 1 Việt Nam 2025

36.330  

36.330  

36.330  

1.257.000  

22.970  

36.330  

36.330  

15.000  

19.224  

14.472  

27.324  

27.756  

28.296  

13.068  

14.364  

18.900  

15.012  
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Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Stt Tên tài sản
Đơn vị 

tính

Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng)
Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)

1 8 11 14

Thiết bị phòng máy chủ Hệ thống 1

Tivi Samsung 55 inch UA55 DU7700 KXXV Cái 1 SAMSUNG Việt Nam

Tủ an toàn sinh học cấp 2 Cái 1
NOVAPRO CO., 

LTD
Hàn Quốc 2025

Tủ bằng ván LMR phủ melamine 2 mặt phục vụ 

chuyên môn KT: D 3,45m x R 0,35m x C3,0m
Cái 1 Việt Nam 2025

Tủ bằng ván LMR phủ melamine 2 mặt phục vụ 

chuyên môn KT: D 3,5m x R 0,35m x C3,44m
Cái 1 Việt Nam 2025

Tủ bằng ván LMR phủ melamine 2 mặt phục vụ 

chuyên môn KT: D 3,7m x R 0,35m x C2,83m
Cái 1 Việt Nam 2025

Tủ bằng ván MDF phục vụ chuyên môn KT: 

D2.65*R0.45m*C2.26m
Cái 1 Việt Nam 2025

Tủ bằng ván MDF phục vụ chuyên môn KT: 

D3.1m*R0.37m*C2.91m
Cái 1 Việt Nam 2025

Tủ bằng ván MDF, cửa lùa nhôm kính phục vụ 

chuyên môn KT: D2.9m*R0.35m*C2.26m
Cái 1 Việt Nam 2025

Tủ bằng ván MDF, cửa lùa nhôm kính phục vụ 

chuyên môn KT: D4.3m*R0.45m*C2.26m
Cái 1 Việt Nam 2025

Xe đẩy rác y tế Cái 1
Hợp tác xã Cơ 

khí Hồng Hà
Việt Nam 2024

Xe đẩy rác y tế 1
Hợp tác xã Cơ 

khí Hồng Hà
Việt Nam 2024

Xe đẩy rác y tế 1
Hợp tác xã Cơ 

khí Hồng Hà
Việt Nam 2024

Xe đẩy rác y tế Cái 1
Hợp tác xã Cơ 

khí Hồng Hà
Việt Nam 2024

Xe đẩy rác y tế Cái 1
Hợp tác xã Cơ 

khí Hồng Hà
Việt Nam 2024

Tài sản giao mới

Tài sản cố định khác

Bộ dụng cụ quặng mắt Cái 1
Erbrich 

Instrumente
Đức 2015

1.282.890  

11.990  

145.000  

25.812  

28.836  

24.948  

29.376  

13.125  

17.172  

23.868  

19.332  

13.125  

13.125  

13.125  

13.125  

II 3.800.690  

4 3.800.690  

78.850  
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Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Stt Tên tài sản
Đơn vị 

tính

Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

(Nghìn đồng)
Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)

1 8 11 14

Đèn chiếu vàng da một mặt Colibri - V1 Máy 1 MTTS Việt Nam 2025

Đèn chiếu vàng da một mặt Colibri - V1 Máy 1 MTTS Việt Nam 2025

Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng Hệ thống 1
Prpmis Medical 

Systems
Đức 2016

Lồng ấp trẻ sơ sinh Cái 1
Yon Don 

Enterprise Co
Đài Loan 2015

Thiết bị Kiosk Cái 1 TAG Việt Nam 2025

Tài sản từ nguồn viện trợ, quà biếu, tặng 

cho (nếu có)

Xe ô tô

Xe điện LVTONG LT-A627.6+2 Chiếc 1 LOẠI KHÁC Trung Quốc 2024

Xe điện LVTONG LT-A627.HS Chiếc 1 LOẠI KHÁC Trung Quốc 2024

Tài sản cố định khác

Máy theo dõi bão hòa oxy trong máu, mô Cái 1
Mediana Co., 

Ltd., Ltd
Hàn Quốc 2025

Máy theo dõi bão hòa oxy trong máu, mô Cái 1
Mediana Co., 

Ltd., Ltd
Hàn Quốc 2025

Máy theo dõi bão hòa oxy trong máu, mô Cái 1
Mediana Co., 

Ltd., Ltd
Hàn Quốc 2025

Phần mềm tiếp đón bệnh nhân tự động (tích hợp 

thẻ CCCD gắn chíp và xác thực khuôn mặt)
Phần mềm 1

Tổng cộng

42.500  

42.500  

45.000  

IV 566.450  

3.367.140  

224.700  

3 388.800  

183.600  

205.200  

4 177.650  

46.950  

46.950  

Ngày 12 tháng 2 năm 2026.

Người tổng hợp Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên và đóng dấu)

Nguỹen Thị Hoài Thu Đặng Hữu Chiến

46.950  

36.800  

14.561.452  
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